
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 18/07/2024  - Phòng : 501 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
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1 26203836373  Trần Thị Mỹ  Duyên 17/09/2001 Đà Nẵng 30CBN6

2 28204747732  Võ Thị Tuyết  Giang 15/04/2004 Quảng Nam 30CBN6

3 28216245498  Phạm Khánh Huy  Hảo 18/06/2004 Quảng Nam 30CBN6

4 26212828374  Lê Mạnh  Hùng 06/11/2002 Đà Nẵng 30CBN6

5 24217105426  Cù Thị Quỳnh  Hương 07/11/2000 Nghệ An 30CBN6

6 28216527038  Phan Văn Nhật  Huy 22/09/2004
Thừa Thiên

Huế
30CBN6

7 26205136089  Vi Thị Tú  Lệ 28/12/2002 Kon Tum 30CBN6

8 26207234248  Triệu Thị Mỹ  Lệ 10/11/2002 Kon Tum 30CBN6

9 26207239822  Ksor  Len 06/04/2002 Gia Lai 30CBN6

10 28208151073  Nguyễn Thị  Liên 31/03/2004 Bình Định 30CBN6

11 27203327356  Lê Thị Quế  Linh 02/11/2003 Thanh Hóa 30CBN6

12 28208103121  Nguyễn Thị Trúc  Ly 24/01/2004 Quảng Nam 30CBN6

13 27204802134  Mai Thị  Mơ 08/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30CBN6

14 27202552239  Phạm Kim  Ngân 14/02/2003 Đà Nẵng 30CBN6

15 28208103972  Nguyễn Gia  Nhi 23/09/2004 Đắk Nông 30CBN6

16 27214831717  Trần Thị Minh  Nhung 27/07/2003 Quảng Nam 30CBN6

17 27213721703  Phạm Khang  Ninh 12/07/2003
Thừa Thiên

Huế
30CBN6

18 28208105040  Nguyễn Thị Xuân  Phúc 14/03/2004 Quảng Nam 30CBN6

19 28204647734  Võ Thị Như  Quỳnh 06/06/2004 Quảng Nam 30CBN6

20 28212452897  Lê Văn  Tấn 28/11/2004 Quảng Nam 30CBN6

21 28214648820  Nguyễn Đăng  Thành 17/02/2003 Đắk Lắk 30CBN6

22 26214336612  Phạm Trung  Thức 02/10/2002 Đà Nẵng 30CBN6

23 27203736721  Trần Thị Thiện  Thương 23/07/2003 Kon Tum 30CBN6

24 25212402959  Lê Quang  Tú 23/10/2001 Đà Nẵng 30CBN6

25 26215241589  Hà Xuân Trường  An 30/08/2002 Quảng Nam 30CHT5

26 27205241443  Đỗ Thị Nhã  Ca 11/12/2003 Đắk Lắk 30CHT5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 18/07/2024  - Phòng : 501 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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27 26211323726  Huỳnh Tấn  Cảnh 18/10/2002 Quảng Nam 30CHT5

28 27205242634  Phan Thị Kim  Cúc 02/06/2003 Nghệ An 30CHT5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 18/07/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27215242463  Hoàng Trọng  Đại 12/06/2003 Quảng Bình 30CHT5

2 27205242880  Hồ Lê Như  Diễm 23/03/2003 Đà Nẵng 30CHT5

3 28204325410  Nguyễn Thị Minh  Hằng 22/12/2004 Quảng Nam 30CHT5

4 27205238812  Lê Nguyễn Thảo  Hiền 03/08/2003 Đà Nẵng 30CHT5

5 25217205770  Nguyễn Văn  Hiếu 15/02/2001 Quảng Bình 30CHT5

6 26211323143  Hà Phước  Hưng 29/06/2002 Quảng Nam 30CHT5

7 27215341091  Đỗ Quốc  Lĩnh 03/08/2003 Quảng Nam 30CHT5

8 28208142128  Võ Hoàng Vân  Ly 16/09/2004 Quảng Bình 30CHT5

9 2220523100  H Sao  Mai 17/10/1998 Đắk Nông 30CHT5

10 27265280137  Phạm Trương Tuyết  Ngà 28/02/1994 Gia Lai 30CHT5

11 27201234813  Đặng Châu  Nguyên 08/10/2003 Quảng Nam 30CHT5

12 26205235109  Trần Thu  Nhàn 12/01/2002 Bình Định 30CHT5

13 27205227807  Vương Thị Khánh  Ninh 04/05/2003 Khánh Hòa 30CHT5

14 26211328998  Đỗ Ngọc  Quốc 03/06/2002 Quảng Nam 30CHT5

15 28204652891
 Nguyễn Ngọc
Khánh

 Quyên 24/04/2003 Đà Nẵng 30CHT5

16 26211334400  Lê Thanh  Tâm 09/08/2002 Quảng Nam 30CHT5

17 28212304581  Nguyễn Văn Hoàng  Tâm 25/11/2004 Quảng Nam 30CHT5

18 26205241788  Trần Thị Diệu  Thanh 12/02/2002 Đà Nẵng 30CHT5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 18/07/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 28206201530  Hà Thị Thiều  Tiên 29/03/2004 Quảng Nam 30CHT5

2 28214851448  Lê Mạnh  Toàn 11/09/2004 Gia Lai 30CHT5

3 27205254095  Phạm Tuyết  Trinh 13/07/2003 Đà Nẵng 30CHT5

4 26212134277  Hoàng Khắc  Trung 02/02/2002 Thanh Hóa 30CHT5

5 26205339356  Lê Trương Ánh  Tuyết 20/04/2002 Bình Định 30CHT5

6 28204505048  Đặng Thảo  Vy 13/01/2004 Đà Nẵng 30CHT5

7 28208105974  Hứa Thảo  Vy 02/09/2004 Quảng Nam 30CHT5

8 29206658289  Lê Trương Ái  Vy 29/07/2005 Bình Định 30CHT5

9 27212239167  Nguyễn Lê Việt  An 22/09/2003 Nghệ An 30TBN6

10 27202141702  Nguyễn Minh  Ánh 05/02/2003 Quảng Trị 30TBN6

11 25204304826  Ngô Thị Trân  Châu 26/11/2001 Đà Nẵng 30TBN6

12 27203122766  Đoàn Thị Quỳnh  Chi 03/02/2003 Quảng Trị 30TBN6

13 27213742575  Phan Quỳnh  Chi 04/12/2003 Phú Yên 30TBN6

14 27212240992  Nguyễn Viết  Chính 05/06/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN6

15 27217132174  Nguyễn Minh  Đức 13/11/2002 Đắk Lắk 30TBN6

16 27207280016  Phan Thị Thu  Hiền 08/08/2003 Phú Yên 30TBN6

17 27207220609  Dương Thị Mai  Hương 24/03/2002 Quảng Nam 30TBN6

18 27207229075  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 26/05/2003 Phú Yên 30TBN6

19 27211205040  Lê Văn Hoài  Minh 18/09/2002 Đắk Lắk 30TBN6

20 27212241534  Phan Nhật  Minh 22/07/2003 Phú Yên 30TBN6

21 27207140954  Trần Thị  Mơ 12/11/2003 Nghệ An 30TBN6

22 27213735059  Nguyễn Hữu  Nam 28/11/2003 Quảng Nam 30TBN6

23 27202441340  Lê Thị Hồng  Ngọc 01/12/2003 Đắk Lắk 30TBN6

24 27212240863  Huỳnh Nguyễn Như  Ngọc 23/08/2003 Đà Nẵng 30TBN6

25 27215143736  Trần Lê Bảo  Ngọc 29/10/2003 Đà Nẵng 30TBN6

26 27203736131  Tạ Lưu  Nhã 22/09/2003 Phú Yên 30TBN6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 18/07/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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27 27202426321  Nguyễn Hà Huyền  Nhi 17/07/2003 Đà Nẵng 30TBN6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 18/07/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202426348  Nguyễn Hà Hạnh  Nhi 17/07/2003 Quảng Nam 30TBN6

2 27202839658  Đinh Thị Quỳnh  Như 22/05/2003 Đắk Lắk 30TBN6

3 27202850292  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 27/03/2003 Quảng Nam 30TBN6

4 27202843396  Nguyễn Thị Kim  Oanh 28/06/2003 Quảng Nam 30TBN6

5 27212229571  Nguyễn Đăng  Phong 05/01/2003 Quảng Trị 30TBN6

6 27207128427  Lê Kim  Quy 13/04/2003 Đắk Lắk 30TBN6

7 27202101990  Lê Thị Nhật  Quỳnh 15/11/2003 Quảng Nam 30TBN6

8 27202226210  Lê Như  Quỳnh 13/12/2003 Nghệ An 30TBN6

9 27212241076  Nguyễn Thanh  Sơn 11/06/2002 Quảng Nam 30TBN6

10 27202125876  Đoàn Hoàng Mỹ  Tâm 29/11/2003 Quảng Trị 30TBN6

11 27207101932  Nguyễn Thị Diễm  Thúy 20/11/2001 Quảng Nam 30TBN6

12 27203739142  Lê Thị Anh  Thy 28/04/2003 Đà Nẵng 30TBN6

13 27203727188  Lê Thị Bảo  Trâm 07/12/2003 Đà Nẵng 30TBN6

14 27202851138  Phan Trần Tú  Trinh 23/09/2003 Gia Lai 30TBN6

15 27214738081  Lê Tiến  Trường 19/09/2003 Quảng Ngãi 30TBN6

16 27212239060  Nguyễn Ngọc  Tuân 26/12/2003 Gia Lai 30TBN6

17 27218737550  Nguyễn Hữu  Tuấn 30/10/2003 Quảng Nam 30TBN6

18 27207140948  Thái Thị Thúy  Vi 05/11/2003 Đắk Nông 30TBN6

19 28204501730  Hồ Mỹ  Duyên 25/09/2004 Phú Yên 30THT6

20 27207140430  Vũ Bùi Hương  Giang 22/05/2003 Gia Lai 30THT6

21 27207141592  Nguyễn Thị Thu  Hà 27/06/2003 Quảng Nam 30THT6

22 24205316641  Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 19/08/2000 Khánh Hòa 30THT6

23 27217132620  Nguyễn Minh  Hòa 16/10/2003 Đà Nẵng 30THT6

24 27202301583  Hứa Thị Thanh  Hường 19/08/2003 Đắk Lắk 30THT6

25 27203837957  Phan Nguyễn Khánh Huyền 24/08/2003 Quảng Bình 30THT6

26 26217242479  Nguyễn Vĩnh  Kha 25/11/1999 Quảng Nam 30THT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 18/07/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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27 27213241242  Lê Gia  Kiệt 25/12/2003 Đà Nẵng 30THT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 18/07/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27211324440  Nguyễn Anh  Kỳ 17/02/2003 Phú Yên 30THT6

2 28208000639  Trần Thị Cẩm  Ly 05/10/2004 Quảng Ngãi 30THT6

3 27207125392  Nguyễn Nữ Thiên  Minh 09/07/2003 Đà Nẵng 30THT6

4 27202244005  Tô Thị  Mùi 01/03/2003 Quảng Ngãi 30THT6

5 28204348925  Nguyễn Trà  My 22/09/2004 Đắk Lắk 30THT6

6 27208427319  Nguyễn Thị Thanh  Ngân 22/07/2003 Phú Yên 30THT6

7 24215311790  Bùi Tấn  Nguyên 06/12/1999 Quảng Ngãi 30THT6

8 27203331588  Nguyễn Lan  Nhi 23/06/2003 Quảng Trị 30THT6

9 27202146343  Nguyễn Thị Thu  Phương 18/03/2003 Đắk Lắk 30THT6

10 24215304674  Dương Lê  Quân 10/11/1999 Nghệ An 30THT6

11 27211332658  Hoàng Xuân  Quang 09/09/2003 Nghệ An 30THT6

12 27212145581  Nguyễn Thị Lệ  Quyên 10/02/2003 Quảng Ngãi 30THT6

13 27203349932  Võ Bạch Như  Quỳnh 11/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30THT6

14 27217327797  Nguyễn Ngọc Thảo  Sương 01/01/2003 Quảng Trị 30THT6

15 27207236449  Đặng Thị Thanh  Tâm 10/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30THT6

16 27217102897  Đỗ Kim  Thành 09/03/2003 Khánh Hòa 30THT6

17 27207100430  Võ Thị Thu  Thảo 10/11/2003 Bình Định 30THT6

18 27203202408  Trần Thị Trường  Thi 02/05/2003 Đà Nẵng 30THT6

19 27211344011  Dương Phạm Anh  Thi 08/07/2003 Quảng Bình 30THT6

20 24215316244  Lê Văn  Thịnh 19/06/2000 Gia Lai 30THT6

21 27202444730  Võ Thị Thanh  Thúy 22/04/2003 Quảng Trị 30THT6

22 27203141752  Nguyễn Thị Mỹ  Tiên 22/12/2003 Quảng Nam 30THT6

23 27207200552  Phan Trần Bảo  Trâm 29/10/2003 Bình Định 30THT6

24 27203354034  Phan Thị Hiền  Trinh 21/08/2003 Đà Nẵng 30THT6

25 27207140631  Nguyễn Tạ Thanh  Trúc 27/06/2003 Gia Lai 30THT6

26 27207128961  Nguyễn Thị Tường  Vi 16/07/2003 Đà Nẵng 30THT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 18/07/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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27 27201530418  Võ Ngọc  Việt 28/10/2003 Quảng Ngãi 30THT6

28 27203350350  Đỗ Thị Thúy  Vy 12/09/2003 Quảng Ngãi 30THT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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